LỚP 2 - MÔN TOÁN (Đề 15)
(Thời gian làm bài từ 40 đến 60 phút)
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một ngày có bao nhiêu giờ?

A) 12 giờ …          B) 24 giờ …

Câu 2. Vẽ kim giờ và kim phút vào đồng hồ ứng với thời điểm đã cho


Câu 3. Điền số thích hợp vào ô trống trong tờ lịch tháng 1 (có 31 ngày):

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	29
	 
	 
	 


Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Ngày 26 tháng 1 là thứ ba …

b) Ngày 26 tháng 1 là thứ hai …

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (4 điểm)


Câu 1. Viết (theo mẫu):

1 giờ chiều còn gọi là 13 giờ vì: 12 + 1 = 13

2 giờ chiều còn gọi là ………………………

5 giờ chiều còn gọi là ………………………

7 giờ tối còn gọi là …………………………

10 giờ đêm còn gọi là ………………………

Câu 2. Hằng ngày mẹ làm việc ở cơ quan từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Hỏi hằng ngày mẹ làm việc mấy giờ ở cơ quan?

Bài giải

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3. Viết (theo mẫu)

a) Thứ hai là ngày 5 tháng 10.

Ba ngày sau đó là ngày 8 tháng 10 vì: 5 + 3 = 8

b) Năm ngày sau ngày 4 tháng 10 là ngày nào?

Năm ngày sau là ……………….. vì: ………..

Câu 4. Hãy viết tên ba điểm thẳng hàng:

…………………….

…………………….

…………………….
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                             ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (Đề 15)

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm  
A) S                          B) Đ                             
Câu 2. (2 điểm)  Vẽ đúng mỗi đồng hồ được 0,25 điểm        
Câu 3. (2 điểm) Điền đúng tờ lịch được 1 điểm    
A) S                          B) Đ    (Đúng mỗi phần được 0,5 điểm)                            

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. Tính: (2 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm  

2 giờ chiều còn gọi là 14 giờ vì: 12 + 2 = 14
5 giờ chiều còn gọi là 17 giờ vì: 12 + 5 = 17
7 giờ tối còn gọi là 19 giờ vì: 12 + 7 = 19
10 giờ đêm còn gọi là 22 giờ vì: 12 + 10 = 22
Câu 2. (1 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm  
                 Hằng ngày mẹ làm việc số giờ ở cơ quan là: 

       (Hoặc: Số giờ mẹ làm việc hằng ngày ở cơ quan là)

                            12 – 8 = 4 (giờ)
                                              Đáp số: 4 giờ.
Câu 3. (1 điểm)  
              b) Năm ngày sau là ngày 9 tháng 10 vì: 4 + 5 = 9.
Câu 4. (1 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm   
              ABC
              ADE
